
  BẢNG ĐÁNH GIÁ 3-4 TUỔI
   NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ tên: HOÀNG ĐỨC 
TÀI Chuyên cần Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

Lớp: ADVANCE- C  84 /84 Bình thường 14.7 96
Chú thích: 
1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia
2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng
3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng
4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG HKI HKII
1 2 3 4 1 2 3 4

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN X
1. VẬN ĐỘNG THÔ X
2. VẬN ĐỘNG TINH X
3. DINH DƯỠNG X
LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY X
1. SỐ HỌC X
2. HÌNH HỌC X
3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG X
4. LOGIC X
LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP X
1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT X
2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC X
LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ X
1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN X
2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM X
3. CÔNG NGHỆ X
LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO X
1. CẢM THỤ ÂM NHẠC X
2. MỸ THUẬT X
LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC X
1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI X
2. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN X



Nhận xét chung:                                                                                                                             
Đức Tài là một cậu bé vui vẻ, thân thiện, mạnh dạn và luôn háo hức tham gia các hoạt động học 
tập và vui chơi cùng các bạn. Bé hòa đồng với cô và bạn, thể hiện sự tự tin, tích cực phát biểu 
và tinh thần lạc quan trong mọi hoạt động của lớp.                                                                          
+Vận động sinh tồn
-Điểm mạnh: Tài thực hiện tốt các kỹ năng vận động thô và tinh, phối hợp tay – mắt linh hoạt và 
biết vận dụng các kỹ năng này trong sinh hoạt hằng ngày.
-Cần cải thiện: Tiếp tục rèn luyện sự tự tin khi tham gia trò chơi mới hoặc vận động theo nhóm 
đông để ngày càng năng động hơn.
+Toán học – Tư duy
-Điểm mạnh: Tài nhận biết số lượng, hình dạng, biết so sánh và phân loại đồ vật cơ bản.
-Cần cải thiện: Thêm cơ hội thực hành trong các tình huống thực tế để ghi nhớ và vận dụng 
kiến thức tốt hơn, đồng thời phát triển tư duy logic tự nhiên.
+Ngôn ngữ – Giao tiếp
-Điểm mạnh: Tài lắng nghe tốt, sử dụng lời nói và cử chỉ lịch sự; bé yêu thích đọc sách, vẽ và 
viết.
-Cần cải thiện: Khuyến khích con phát âm ngôn ngữ tiếng việt rõ hơn để giao tiếp ngày càng tự 
nhiên, lưu loát.
+Khoa học – Công nghệ
-Điểm mạnh: Tài rất thích khám phá môi trường xung quanh, quan sát tỉ mỉ, biết chăm sóc cây 
cối, con vật và tham gia thí nghiệm đơn giản.
-Cần cải thiện: Hướng dẫn để diễn đạt suy nghĩ và nhận xét rõ ràng hơn, từ đó phát triển khả 
năng quan sát và tư duy phản biện.
+Nghệ thuật sáng tạo
-Điểm mạnh: Tài yêu thích âm nhạc và mỹ thuật, biết hát, vận động theo nhạc và tạo sản phẩm 
bằng màu sắc, đất nặn an toàn.
-Cần cải thiện: Khuyến khích tự do thể hiện ý tưởng và phát huy sáng tạo, giúp hình thành 
phong cách và sở thích cá nhân.
+Xã hội – Cảm xúc
-Điểm mạnh: Tài hiểu về bản thân, gia đình và môi trường xung quanh; biết lễ phép, chờ đến 
lượt và giữ gìn vệ sinh.
-Cần cải thiện: Rèn thêm kỹ năng thể hiện cảm xúc và xử lý tình huống đơn giản khi chơi cùng 
bạn, để kỹ năng xã hội ngày càng tốt hơn.
   Đức Tài con trai hài hước đáng yêu của cô trong học kỳ một con phát triển cân đối, nổi bật ở 
toán học, vận động, kỹ năng xã hội, khoa học công nghệ và ngôn ngữ viết. Mong Ba Mẹ tiếp tục 
đồng hành cùng cô để bé tự tin, trải nghiệm đa dạng hoạt động và phát huy tối đa khả năng sẵn 
có, tạo nền tảng vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo.
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